XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH NĂM  2016

	STT
	Tên tài liệu
	Khuôn khổ (Cm)
	Số trang/ 1 kỳ

	1
	Một số hình ảnh nổi bật của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang
	19 x 27
	44

	2
	Văn hóa. Thể thao và Du lịch Bắc Giang
	19x27
	90

	3
	Tập hợp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND &UBND tỉnh ban hành năm 2015
	16x24
	550

	4
	Công báo tỉnh Bắc Giang
	16x24
	1800

	5
	Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
	19x27
	100

	6
	Tài liệu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
	20.5x29.5
	400

	7
	Một số quy định về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
	21x29.7
	2

	8
	Tài liệu hỏi - đáp và hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
	14.5x24.5
	72

	9
	132 Khởi nghĩa Yên Thế
	5x21
	10

	10
	Ngành GTVT Bắc Giang 70 năm xây dựng và trưởng thành
	16x24
	280

	11
	Những sắc hoa núi rừng
	14.5x20.5
	184

	12
	Kỷ yếu ngành VH.TT&DL tỉnh Bắc Giang - 70 năm xây dựng và phát triển
	19x27
	160

	13
	Kỷ yếu Ban dân tộc BG 70 năm (1946-2016)
	20x28
	72

	14
	Cẩm nang sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình
	14.8x21
	36

	15
	Hỏi - đáp luật ban hành văn bản QPPL năm 2015
	14.5x20.5
	72

	16
	Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020
	14.5x20.5
	300

	17
	Nội dung cơ bản của Luật Doanh nghiệp năm 2014
	14.5x20.5
	92

	18
	Hỏi - đáp Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
	14.5x20.5
	116

	19
	Hỏi - đáp Luật BHXH dành cho doanh nghiệp
	14.5x20.5
	80

	20
	Hỏi - đáp một số quy đinh liên quan đến cá nhân trong Bộ luật Dân sự năm 2015
	14.5x20.5
	80

	21
	Hỏi - đáp một số quy điịnh về tội phạm và hình phạt trong Bộ Luật hình sự
	14.5x20.5
	76

	22
	Hỏi - đáp một số vấn đề liên quan đến Luật Đầu tư năm 2014
	14.5x20.5
	60

	23
	Sổ tay nghiệp vụ kiểm soát TTHC
	14.5x20.5
	80

	24
	Văn hóa. Thể thao và Du lịch Bắc Giang
	19x27
	90

	25
	Hỏi - đáp pháp luật về Hợp đồng lao động dành cho doanh nghiệp
	14.5x20.5
	88

	26
	Thông tin khuyến nông Bắc Giang số 01/2016
	19x27
	40

	27
	Hỏi đáp một số quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong Bộ Luật Hình sự 2015, Bộ Luật dân sự năm 2015
	14.5x20.5
	60

	28
	Kỷ yếu 65 năm ngành Công Thương Bắc Giang xây dựng và trưởng thành
	21x29.7
	150

	29
	Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa và đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội
	14.5x20.5
	140

	30
	Một số quy định về phòng, chống mua bán người theo Bộ Luật hình sự năm 2015
	29.7x21
	2

	31
	Sổ tay báo cáo viên tỉnh Bắc Giang
	14.5x20.5
	600

	32
	Lý luận và thực tiễn
	19x27
	100

	33
	Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Giang
	17x24
	300

	34
	Di tích Bắc Giang
	14.5x20.5
	600

	35
	Hỏi -đáp pháp luật về tiếp công dân và khiếu nại tố cáo (tái bản lần 1)
	14.5x20.5
	84

	36
	Kỷ yếu hoạt động của Đoàn ĐBQH Bắc Giang, nhiệm kỳ 2011-2016
	17x24
	412

	37
	Hỏi đáp pháp luật về hộ tịch (tái bản lần 1)
	14.5x20.5
	48

	38
	Di tích, danh thắng huyện Yên Dũng (tập 1)
	19x27
	184

	39
	An ninh Bắc Giang
	20x28.5
	100

	40
	Một số quy định về công tác phòng, chống mua bán người
	21x29.7
	6

	41
	Tài liệu tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh thành phố Bắc Giang
	15x21
	32

	42
	Di tích, danh thắng huyện Yên Dũng (tập 1)
	14.5x20.5
	292

	43
	Một số văn bản về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
	14.5 x 20.5
	528

	44
	Cẩm nang hướng dẫn vi phạm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	10 x 15
	52

	45
	Kỷ yếu 30 năm hình thành và phát triển
	15.7 x 23.5
	72

	46
	Sổ tay nghiệp vụ công tác văn bản
	14.5 x 20.5
	200

	47
	Các văn bản về công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới
	20 x 29
	48

	48
	Thương mại di động - Xu hướng tất yếu của Thương mại điện tử
	21 x 29.7
	2

	49
	Kỷ yếu Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thế 55 năm xây dựng và trưởng thành (10/1961-10/2016)
	16 x 24 
	96

	50
	Kỷ yếu Văn phòng Huyện ủy Yên Thế 55 năm xây dựng và trưởng thành (1961-2016)
	16 x 24
	88

	51
	Lý luận và thực tiễn
	19 x 27
	100

	52
	Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên
	14.5 x 20.5
	252

	53
	Khoa học và Công nghệ Bắc Giang
	40 x 60
	7

	54
	Kỷ yếu 50 năm xây dựng và phát triển (1966-2016)
	20.5 x 29.5
	108

	55
	Tài liệu hỏi đáp về mất cân bằng giới tính khi sinh
	14.8 x 21
	36

	56
	Kỷ yếu từ Đại hội đến Đại hội
	20 x 28
	60

	57
	Trường THPT Việt Yên số 1, 50 năm xây dựng và phát triển
	21x30
	72

	58
	Trường THPT Ngô Sỹ Liên, 70 năm xây dựng và phát triển
	21x30
	108

	59
	Bản tin giáo dục và đào tạo
	18.5x26.5
	52

	60
	Sổ tay nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính
	14.5 x 20.5
	140

	61
	Sổ tay công tác tôn giáo
	14.5 x 20.5
	172

	62
	Trường THPT Chuyên Bắc Giang,  25 năm xây dựng và phát triển
	22x30
	250

	63
	Trường THPT Thái Thuận,  40 năm xây dựng và phát triển
	16 x 24 
	152

	64
	Một số quy định của Luật hộ tịch về đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã
	19x27
	2

	65
	Những điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bắc Giang
	14.5 x 20.5
	232

	66
	Kỷ yế Lâm trường Lục Ngạn, 50 năm xây dựng và phát triển
	16x24
	80

	67
	Bắc Giang - Điểm đến của các nhà đâu tư Nhật Bản
	22x27
	88

	68
	Lịch sử đảng bộ xã Ngọc Lý tập 1
	14.5x20.5
	264

	69
	Lịch sử đảng bộ xã Ngọc Lý tập 2
	14.5x20.5
	240

	70
	Đảng ủy thị trấn Nhã Nam
	14.5x20.5
	400

	71
	Đền Xương Giang
	14x21
	176

	72
	Lịch sử phong trào nông dân và Hội nông dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1930-2015
	16x24
	356

	73
	Lịch sử Đảng bộ xã An Châu
	14.5x20.5
	240

	74
	Lịch sử Công an nhân dân huyện Sơn Động
	15x22
	356

	75
	Kỷ yếu Trường Quân sự tỉnh Bắc Giang
	17x24
	172

	76
	Kỷ yếu Đại hội Đại biểu phụ nữ Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021
	19 x 27
	60

	77
	Các tác phẩm đoạt giải báo chí Thân Nhân Trung giai đoạn 2011-2015
	14.5 x 20.5
	1000

	78
	Các tác phẩm báo chí tiêu biểu về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2016
	14.5 x 20.5
	320

	79
	Thông tin Lý luận và thực tiễn
	19 x 27
	100

	80
	Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)
	14.8 x 21
	40

	81
	Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật bản (AJCEP)
	14.8 x 21
	48

	82
	Hiệp định Thương mại tự do Asean - Australia - Newzealand (AANZFTA)
	14.8 x 21
	44

	83
	Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Trung Quốc (ACFTA)
	14.8 x 21
	48

	84
	Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU)
	14.8 x 21
	40

	85
	Tài liệu tuyên truyền về các FTA đã ký kết và hoàn thành đàm phán
	21 x 29.7
	120

	86
	Một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi - Dấu hiệu nhận biết và cách phòng ngừa
	15 x 21
	52

	87
	Lịch sử Đảng bộ xã Nhã Nam
	14.5 x 20.5
	448

	88
	Lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	14.5 x 20.5
	336

	89
	Lịch sử Đảng bộ xã Nhã Nam
	19 x 27
	52

	90
	Lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	16x24
	278


GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH NĂM 2016

	STT
	Đơn vị
	Số lượng GP
	Nội dung Tài liệu 
	Từ nước
	Cửa nhập khẩu
	Tên nhà cung cấp

	1
	Công ty TNHH FUHONG


	46
	Hướng dẫn sử dụng thiết bị điện tử do công ty cung cấp và các tờ khai, phiếu bảo hành... kèm theo hoạt động bán hàng
	Trung Quốc
	Hà Nội hoặc Hải Phòng
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.,LTD

	2
	Công ty TNHH BIRZ VIỆT NAM
	01
	Hướng dẫn sử dụng máy may
	Đức
	Nội bài
	MATSUOKA CORPRATION CO., LTD

	3
	Công ty Cổ phần CASABLANCA,
	01
	Tờ rơi hướng dẫn sử dụng đóng thùng carton
	CHINA
	Hải Phòng
	YANGJIANG BEST HOUSEWARES CO.,LTD

	4
	Công ty TNHH Lian Tech
	01
	Hướng dẫn sử dụng đầu thu kỹ thuật số
	Hàn Quốc
	Hải Phòng
	HANDAN BROARDINFOCOM CO., LTD

	5
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang
	02
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy BF-10EX CHO Công ty Cổ phần XNK Bắc Giang và các sản phẩm nhập khẩu kèm theo
	Trung Quốc.
	Sân bay quốc tế Nội Bài.
	Andritz (China) Ltd.,.


